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	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
SỞ TÀI CHÍNH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /STC-GCS

V/v đăng tải dự thảo Quyết định Ban hành Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và quy định mức miễn tiền thuê đất tại khu vực đô thị đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng (xin ý kiến dự thảo lần 2)
	Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2024


Kính gửi: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố


Thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020.

Để kịp thời hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xây dựng, ban hành Quyết định, Sở Tài chính gửi Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố dự thảo Quyết định Ban hành Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và quy định mức miễn tiền thuê đất tại khu vực đô thị đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng để đăng tải toàn văn nội dung dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử thành phố theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020.


Kính đề nghị Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố phối hợp thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định./.

	
	

	Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ;

- Lưu: VT, GCS.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Toàn


	UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /2024/QĐ-UBND
	Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và quy định mức miễn, giảm tiền thuê đất tại khu vực đô thị đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai liên quan đến quy định của pháp luật về đất đai;

Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố tại Nghị quyết số .../NQ-HĐND ngày ... tháng ... năm 2024 về việc thông qua danh mục, mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số .../TTr-STC ngày ... tháng ... năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định danh mục, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và mức miễn, giảm tiền thuê đất tại các đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, trợ giúp xã hội, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, môi trường.

2. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp thực hiện dự án thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thuê đất khi hết thời hạn cho thuê.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này;

2. Các tổ chức, cá nhân có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa, việc thực hiện các chính sách ưu đãi thực hiện theo quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ.
(Sau đây gọi tắt là cơ sở thực hiện xã hội hóa)
Điều 3. Điều kiện miễn, giảm tiền thuê đất

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất xét theo các điều kiện:

Điều kiện (1): Thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TT ngày 10/10/2008, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định sửa đổi bổ sung (nếu có). 

Điều kiện (2): Dự án thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại Mục B Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Điều kiện (3): Dự án thuộc danh mục ngành, nghề ưu đặc biệt đãi đầu tư theo quy định tại Mục A Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

2. Việc thẩm định, xác nhận cơ sở thực hiện xã hội hoá đáp ứng điều kiện áp dụng chính sách khuyến khích xã hội hoá theo quy định này do Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, trợ giúp xã hội, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, môi trường chịu trách nhiệm thực hiện.

Điều 4. Mức ưu đãi tiền thuê đất

Các cơ sở thực hiện xã hội hoá đảm bảo điều kiện theo quy định tại Điều 3 Quy định này, sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật về đất đai, được hưởng mức miễn giảm tiền thuê đất theo chính sách khuyến khích xã hội hoá như sau:

	TT
	Địa bàn
	Điều kiện
	Mức miễn, giảm 

sau thời gian xây dựng cơ bản

	1
	Khu vực I
	
	

	
	Các phường thuộc các quận: Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân, Hải An (trừ phường Tràng Cát, Nam Hải)
	(1) và (2)
	- Miễn tiền thuê đất 03 năm;

- Giảm 15% tiền thuê đất cho thời gian thuê đất thực hiện dự án còn lại.

	
	
	(1) và (3)
	- Miễn tiền thuê đất 11 năm;

- Giảm 30% tiền thuê đất cho thời gian thuê đất thực hiện dự án còn lại.

	2
	Khu vực II
	
	

	
	- Thị trấn thuộc các huyện (trừ thị trấn Cát Bà, thị trấn Cát Hải)

- Các phường thuộc các quận: Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh;

- Phường Tràng Cát, Nam Hải (quận Hải An)
	(1)
	- Giảm 15% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất thực hiện dự án.

	
	
	(1) và (2)
	- Miễn tiền thuê đất 03 năm;

- Giảm 30% tiền thuê đất cho thời gian thuê đất thực hiện dự án còn lại.

	
	
	(1) và (3)
	- Miễn tiền thuê đất 11 năm;

- Giảm 50% tiền thuê đất cho thời gian thuê đất thực hiện dự án còn lại.

	3
	Khu vực III
	
	

	
	Thị trấn Cát Bà, thị trấn Cát Hải

(địa bàn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ)
	(1)
	- Miễn tiền thuê đất 15 năm;

- Giảm 30% tiền thuê đất cho thời gian thuê đất thực hiện dự án còn lại.

	
	
	(1) và (2)
	- Miễn tiền thuê đất 15 năm;

- Giảm 50% tiền thuê đất cho thời gian thuê đất thực hiện dự án còn lại.

	
	
	(1) và (3)
	- Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất thực hiện dự án.


Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ, có văn bản xác nhận cơ sở thực hiện xã hội hoá đáp ứng điều kiện được hưởng các cơ chế chính sách ưu đãi theo quy định khi thực hiện xã hội hoá thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý; báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa vào tháng 12 hàng năm gửi Cục thuế thành phố để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Tài chính: 

a) Định kỳ ba (03) năm một lần, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát để sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hoá tại địa bàn thành phố cho phù hợp.

b) Tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định tại Quyết định này; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm khi trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố phải đảm bảo bố trí quỹ đất dành cho hoạt động xã hội hóa. 

4. Cục Thuế thành phố:

a) Công khai quy định về trình tự, thủ tục việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở quản lý nhà nước chuyên ngành về xã hội hoá, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện của các dự án xã hội hoá, kiểm tra sử dụng đất của các dự án xã hội hoá theo đúng điều kiện và tiêu chí đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp phát hiện cơ sở thực hiện xã hội hoá không đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định bãi bỏ các ưu đãi, truy thu nghĩa vụ tài chính theo quy định.

c) Thực hiện các thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

d) Chủ trì cùng các Sở quản lý nhà nước chuyên ngành về xã hội hóa lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa, hoạt động của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố để gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 1 hàng năm.

5. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện: 
a) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các cơ sở xã hội hóa tại địa phương đảm bảo đúng mục đích, quy hoạch được duyệt.

b) Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật theo thẩm quyền quản lý lý kinh tế - xã hội.

6. Các cơ sở thực hiện xã hội hoá:

a) Thực hiện nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất cho cơ quan thuế đầy đủ và đúng thời hạn quy định.

b) Sau khi xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động, nhà đầu tư phải gửi văn bản đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thông báo dự án đã được xây dựng hoàn thành, đưa vào hoạt động kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan để cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức thực hiện kiểm tra việc đáp ứng điều kiện về miễn, giảm tiền thuê đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá.

7. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Sở, ngành thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan gửi báo cáo kịp thời về Sở Tài chính để xem xét, giải quyết.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2024 và chỉ áp dụng đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất sau ngày Quyết định này có hiệu lực.
Điều 7. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thành phố, Cục thuế thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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